
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      /5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên) 

 

A. THỦ TỤC HÀNG CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP TỈNH: 02 TTHC 

Stt 
Tên thủ tục 

hành chính (TTHC) 
Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Một 

phần 

Toàn 

phần 

I. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ BẰNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI KHÔNG 

THUỘC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC  

1 Quyết định chủ 

trương đầu tư các dự 

án đầu tư nhóm B, 

nhóm C sử dụng vốn 

ODA và vốn vay ưu 

đãi của các nhà tài trợ 

nước ngoài 

- Chương trình đầu tư 

công: Không quá 20 

ngày; 

- Dự án nhóm A: 

Không quá 15 ngày; 

- Dự án nhóm B, C: 

Không quá 10 ngày. 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công và Kiểm soát 

TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02 

đường Chùa Chuông, phường 

Hiến Nam, thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên 

+ Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận 

hồ sơ Sở Kế hoạch và Đầu tư 

+ Nhận kết quả: điểm trả kết 

quả tập trung 

 

Không  x  - Luật Đầu tư công năm 

2019; 

- Nghị định số 

114/2021/NĐ-CP ngày 

16/12/2021 của Chính 

phủ về quản lý và sử 

dụng vốn hỗ trợ phát 

triển chính thức (ODA) 

và vốn vay ưu đãi của 

nhà tài trợ nước ngoài;  

- Nghị định số 

20/2023/NĐ-CP ngày 

04/5/2023 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 

định số 114/2021/NĐ-

CP. 

- Quyết định 

số 

1395/QĐ-

BKHĐT  
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II. LĨNH VỰC ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ 

1 Công bố dự án đầu tư 

kinh doanh đối với dự 

án không thuộc diện 

chấp thuận chủ trương 

đầu tư do nhà đầu tư 

đề xuất 

a) Về thời hạn xem 

xét hồ sơ đề xuất dự 

án của nhà đầu tư: 

Đối với dự án đầu tư 

do Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh là cơ quan có 

thẩm quyền: 

- Trong thời hạn 03 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được đề 

xuất dự án, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư báo 

cáo Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh giao 

một cơ quan, đơn vị 

trực thuộc tổng hợp, 

xem xét hồ sơ đề xuất 

dự án của nhà đầu tư.  

- Sau khi Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh giao cơ 

quan, đơn vị tổng hợp, 

xem xét hồ sơ đề xuất 

dự án của nhà đầu tư, 

trong thời hạn 25 

ngày, cơ quan, đơn vị 

được giao nhiệm vụ 

xem xét sự phù hợp 

của hồ sơ đề xuất dự 

án, trình cơ quan có 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công và Kiểm soát 

TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02 

đường Chùa Chuông, phường 

Hiến Nam, thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên 

+ Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận 

hồ sơ Sở Kế hoạch và Đầu tư 

+ Nhận kết quả: điểm trả kết 

quả tập trung 

 

Không  x  - Luật Đấu thầu số 

22/2023/QH15 ngày 23 

tháng 6 năm 2023; 

- Nghị định số 

23/2024/NĐ-CP ngày 

27 tháng 02 năm 2024 

của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật 

Đấu thầu về lựa chọn 

nhà đầu tư thực hiện dự 

án thuộc trường hợp 

phải tổ chức đấu thầu 

theo quy định của pháp 

luật quản lý ngành, lĩnh 

vực. 

Quyết định 

số 261/QĐ-

BKHĐT  
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thẩm quyền phê duyệt 

thông tin dự án đầu tư 

kinh doanh. 

b) Về thời hạn đăng 

tải thông tin: 

Cơ quan có thẩm 

quyền tổ chức thực 

hiện đăng tải thông tin 

dự án đầu tư kinh 

doanh do nhà đầu tư 

đề xuất trên Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc 

gia trong thời hạn 

chậm nhất 05 ngày 

làm việc kể từ ngày 

văn bản phê duyệt 

được ban hành. 

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP TỈNH: 04 TTHC 

Stt 

Tên thủ tục          

hành chính 

(TTHC) 

Nội dung sửa 

đổi, bổ sung 

Tên VBQPPL quy 

định việc sửa đổi, 

bổ sung TTHC 

Địa điểm 

thực hiện 

 

Phí, lệ 

phí  

 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến Ghi chú 

Một 

phần 

Toàn 

trình 

I. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ BẰNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI KHÔNG 

THUỘC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (04 TTHC) 

1 Quyết định đầu tư 

chương trình, dự án 

đầu tư sử dụng vốn 

- Tên TTHC 

- Cơ quan chủ 

quản 

- Luật Đầu tư công 

- Nghị định số 

114/2021/NĐ-CP 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công và Kiểm soát 

TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02 

Không x  - TTHC số 1, lĩnh 

vực II, phần A tại 

Danh mục TTHC 
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ODA, vốn vay ưu đãi 

thuộc thẩm quyền của 

người đứng đầu cơ 

quan chủ quản 

(Số Hồ sơ TTHC: 

1.008423) 

đường Chùa Chuông, 

phường Hiến Nam, thành 

phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 

Yên 

+ Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận 

hồ sơ Sở Kế hoạch và Đầu tư 

+ Nhận kết quả: điểm trả kết 

quả tập trung 

ban hành kèm theo 

Quyết định số 

990/QĐ-UBND  

- Quyết định số 

1395/QĐ-BKHĐT  

2 Quyết định phê duyệt 

văn kiện dự án hỗ trợ 

kỹ thuật, phi dự án 

(bao gồm dự án hỗ trợ 

kỹ thuật sử dụng vốn 

ODA, vốn vay ưu đãi 

để chuẩn bị dự án đầu 

tư 

(Số Hồ sơ TTHC: 

2.001991) 

- Tên TTHC 

- Bộ 

trưởng/Người 

đứng đầu Cơ 

quan chủ 

quản/Hội 

đồng nhân 

dân cấp tỉnh 

- Luật Đầu tư công 

- Nghị định số 

114/2021/NĐ-CP 

- Nghị định số 

20/2023/NĐ-CP 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công và Kiểm soát 

TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02 

đường Chùa Chuông, 

phường Hiến Nam, thành 

phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 

Yên 

+ Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận 

hồ sơ Sở Kế hoạch và Đầu tư 

+ Nhận kết quả: điểm trả kết 

quả tập trung 

Không x  - TTHC số 2, lĩnh 

vực II, phần A tại 

Danh mục TTHC 

ban hành kèm theo 

Quyết định số 

990/QĐ-UBND  

- Quyết định số 

1395/QĐ-BKHĐT 

ngày 10/8/2023 

3 Kế hoạch tổng thể thực 

hiện chương trình, dự 

án sử dụng vốn ODA, 

vốn vay ưu đãi, vốn đối 

ứng 

(Số Hồ sơ TTHC: 

2.002053) 

- Tên TTHC 

- Cơ quan chủ 

quản 

- Luật Đầu tư công 

- Nghị định số 

114/2021/NĐ-CP 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công và Kiểm soát 

TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02 

đường Chùa Chuông, 

phường Hiến Nam, thành 

phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 

Yên 

+ Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận 

hồ sơ Sở Kế hoạch và Đầu tư 

+ Nhận kết quả: điểm trả kết 

Không x  - TTHC số 1, lĩnh 

vực II, phần B tại 

Danh mục TTHC 

ban hành kèm theo 

Quyết định số 

990/QĐ-UBND  

- Quyết định số 

1395/QĐ-BKHĐT 

ngày 10/8/2023 



5 

 
quả tập trung 

4 Kế hoạch thực hiện 

chương trình, dự án sử 

dụng vốn ODA, vốn 

vay ưu đãi, vốn đối ứng 

hằng năm 

(Số Hồ sơ TTHC: 

2.002050) 

- Tên TTHC 

- Cơ quan chủ 

quản 

- Luật Đầu tư công 

- Nghị định số 

114/2021/NĐ-CP 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công và Kiểm soát 

TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02 

đường Chùa Chuông, 

phường Hiến Nam, thành 

phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 

Yên 

+ Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận 

hồ sơ Sở Kế hoạch và Đầu tư 

+ Nhận kết quả: điểm trả kết 

quả tập trung 

Không x  - TTHC số 2, lĩnh 

vực II, phần B tại 

Danh mục TTHC 

ban hành kèm theo 

Quyết định số 

990/QĐ-UBND  

- Quyết định số 

1395/QĐ-BKHĐT 

ngày 10/8/2023 
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